
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011100061           Nguyễn Bùi Đức Anh Nam Kinh

2 011100064           Nguyễn Thị Mai Anh Nữ Kinh

3 011100059           Hoàng Ngọc Ánh Nữ Kinh

4 011100065           Nguyễn Việt Bắc Nam Kinh

5 011100070           Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ Kinh

6 011100074           Nguyễn Ngọc Dũng Nam Kinh

7 011100077           Nguyễn Quang Dũng Nam Kinh

8 011100083           Nguyễn Thùy Dương Nữ Kinh

9 011100086           Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Kinh

10 011100090           Nguyễn Xuân Hà Nam Kinh

11 011100095           Nguyễn Văn Hải Nam Kinh

12 011100098           Nguyễn Thái Hòa Nam Kinh

13 011100104           Nguyễn Đức Hoàng Nam Kinh

14 011100105           Trần Gia Khánh Nam Kinh

15 011100112           Đặng Thùy Linh Nữ Kinh

16 011100117           Kiều Thị Linh Nữ Kinh

17 011100122           Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ Kinh

18 011100127           Trần Văn Long Nam Kinh

19 011100131           Kim Hải Minh Nữ Kinh

20 011100136           Kim Ngọc Minh Nam Kinh

21 011027102           Nguyễn Nhật Minh Nam Kinh

22 011100141           Bùi Văn Phong Nam Kinh

23 011100145           Kim Thị Phương Nữ Kinh

24 011100151           Đào Thị Phượng Nữ Kinh

25 011100155           Trần Minh Quang Nam Kinh

26 011100158           Nguyễn Phúc Tâm Nam Kinh

27 011100162           Bùi Thị Phương Thanh Nữ Kinh

28 011100166           Nguyễn Viết Tiến Nam Kinh

29 011100170           Bùi Ngọc Tuấn Nam Kinh

30 011100174           Hoàng Minh Tuấn Nam Kinh

31 011100177           Nguyễn Thanh Tùng Nam Kinh

32 011100182           Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ Kinh

33 011100186           Trần Thị Hà Vy Nữ Kinh

34 011100191           Lê Thị Như Ý Nữ Kinh
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